
Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A. Giáo viên

1 Vũ Minh Hiến 29/12/1974
Giáo 

viên 

GV 

Toán

THCS 

Quang 

Khải

01/09/1995
19N 

03T
II V.07.04.31 I V.07.04.30 Đạt

2 Vũ Thị Hồng Vân 11/11/1984
Giáo 

viên 

GV 

Công 

nghệ

THCS 

Quang 

Khải

08/6/2010
15N 

04T
II V.07.04.31 I V.07.04.30

Không 

đạt

3
Phạm Thị Hồng 

Thắm
9/15/1979

Giáo 

viên 

GV 

Ngữ 

văn

THCS  

Tứ Kỳ
02/10/2000 17N10T II V.07.04.31 I V.07.04.30 Đạt

4 Nguyễn Thùy Nhi 11/30/1983
Giáo 

viên 

GV Vật 

Lý-

Toán

THCS  

Tứ Kỳ
19/12/2005 14N3T II V.07.04.31 I V.07.04.30

Không 

đạt

I. Dự xét thăng Hạng I

(Danh sách này có 04 người)

Nam Nữ

Tổng số 

năm, 

tháng giữ 

hạng 

CDNN 

và tương 

đương 

(tính đến 

10/02/20

26)

Hạng 

CDNN 

hiện 

đang 

giữ

Mã số hạng 

CDNN đang 

giữ

Hạng 

CDNN 

giáo viên 

…

Cơ quan, 

đơn vị 

đang làm 

việc

Ngày tháng 

năm được 

tuyển dụng 

vào vị trí giáo 

viên

Hạng CDNN, bậc lương hiện 

hưởng 

Hạng CDNN  đề nghị 

thăng hạng
Kết quả rà soát

Ghi chú

Mã số
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Mẫu 4A

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2026 

TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm Thông báo số           /TB-HĐXTH ngày 13/02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng)

TT Họ và tên

Ngày. tháng. năm sinh

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Nhiệm vụ 

đang 

đảm 

nhiệm

(CBQL, 

GV 

môn...)

1



Mẫu 4A

 Huân 

chương 

lao 

động, 

Nhà giáo 

ưu tú, 

Chiến sỹ 

thi đua 

toàn 

quốc.

Bằng 

khen của 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ.

Chiến sỹ 

thi đua 

cấp tỉnh; 

Bằng 

khen của 

Tỉnh ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

tỉnh

Bằng 

khen của 

bộ, ban, 

ngành, 

tỉnh 

Bằng 

khen của 

Mặt trận 

Tổ quốc 

và các tổ 

chức 

chính trị 

xã hội 

của tỉnh

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở

Giấy khen 

của các 

sở, ngành, 

đoàn thể

Giấy khen cấp huyện Đạt Không đạt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

A. Giáo viên

1
Phạm Thị Hồng 

Thắm
9/15/1979

Giáo 

viên 

GV 

Ngữ 

văn

THCS  

Tứ Kỳ
02/10/2000 17N10T II V.07.04.31 I V.07.04.30 Đạt

04 năm Được 

tặng danh hiệu 

CSTĐCS là các 

năm    2011 - 

2012, 2015-

2016, 2019 – 

2020, 2022 - 

2023

03 năm Được tặng giấy khen 

của Chủ tịch UBND huyện 

Tứ Kỳ năm 2013-2014, 

2017 – 2018, 2024-2025 về 

hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm học

Đạt

2 Nguyễn Thùy Nhi 11/30/1983
Giáo 

viên 

GV 

Vật Lý-

Toán

THCS  

Tứ Kỳ
19/12/2005 14N3T II V.07.04.31 I V.07.04.30 Đạt

03 năm được  

Chiến sĩ thi đua 

Cơ sở các năm 

học    2018 - 

2019, 2019 - 

2020, 2024 - 

2025

01 Giấy 

khen của 

GĐ sở 

GD & ĐT 

tỉnh Hải 

Dương  

đạt thành 

tích xuất 

sắc trong 

công tác 

bồi dưỡng 

HSG năm 

2018 - 

2019.

  - 05 giấy khen của chủ tịch 

UBND huyện vì đã đạt thành 

tích xuất sắc trong các năm 

học: 2013-2014;2014-2015; 

2015 -2016; 2017-2018; 

2021-2022 

- 01 giấy khen của chủ tịch 

UBND huyện vì đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác 

bồi dưỡng, ôn thi học sinh 

trong kì thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2024 - 

2025 đạt kết quả cao

Không đạt

I. Dự xét thăng Hạng I

Hạng CDNN, bậc lương hiện 

hưởng 

Nhiệm 

vụ 

đang 

đảm 

nhiệm

(CBQ

L, GV 

môn...)

Cơ 

quan, 

đơn vị 

đang 

làm 

việc

Ngày tháng 

năm được 

tuyển dụng 

vào vị trí 

giáo viên

Mã sốNữ

Xác định cấp độ thành tích, thứ tự được dùng để tính ưu tiên (nếu có)     

Hạng 

CDNN 

hiện 

đang 

giữ

Mã số hạng 

CDNN đang 

giữ

(4) Viên 

chức 

nhiều 

tuổi hơn 

(tính 

theo 

ngày, 

tháng, 

năm 

sinh)

(đánh 

dấu x)

(5) Viên 

chức có 

thời 

gian 

công 

tác 

nhiều 

hơn

(đánh 

dấu x)

Hạng CDNN  đề nghị 

thăng hạng

(Danh sách này có 02 người)

(3) Viên 

chức là 

người 

dân tộc 

thiểu số

(đánh 

dấu x)

Ngày. tháng. năm 

sinh

Chức 

vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công 

tác

Nam

(2) Viên 

chức là 

nữ 

(đánh 

dấu x)
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Tổng số 

năm, 

tháng giữ 

hạng 

CDNN 

và tương 

đương 

(tính đến 

10/02/20

26)

Kết quả rà soát

Đạt các 

tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định

 (1) Thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được dùng để xét ưu tiên (ghi rõ tên minh chứng)

Hạng 

CDNN 

giáo viên 

…

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2026 

TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm Thông báo số           /TB-HĐXTH ngày 13/02/2026 của Hội đồng xét thăng hạng)

TT Họ và tên Ghi chú

2


		2026-02-13T16:45:48+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỨ KỲ <ubndxatuky@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




